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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 95/2015/QH13 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BỘ LUẬT 
HÀNG HẢI VIỆT NAM 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Quốc hội ban hành Bộ luật hàng hải Việt Nam. 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Bộ luật này quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu 

biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải biển, an toàn hàng 
hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về hàng hải và các 
hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hóa, 
xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học. 

Đối với tàu quân sự, tàu công vụ, tàu cá, phương tiện thủy nội địa, tàu ngầm, 
tàu lặn, thủy phi cơ, kho chứa nổi, giàn di động, ụ nổi, cảng quân sự, cảng cá và 
cảng, bến thủy nội địa chỉ áp dụng trong trường hợp có quy định cụ thể của Bộ 
luật này. 

2. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Bộ luật hàng hải Việt Nam 
với quy định của luật khác về cùng một nội dung liên quan đến hoạt động hàng hải 
thì áp dụng quy định của Bộ luật này. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Bộ luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước 

ngoài liên quan đến hoạt động hàng hải tại Việt Nam. 
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng pháp luật khi có xung đột pháp luật 
1. Trường hợp quan hệ pháp luật liên quan đến quyền sở hữu tài sản trên tàu 

biển, hợp đồng thuê tàu biển, hợp đồng thuê thuyền viên, hợp đồng vận chuyển 
hành khách và hành lý, phân chia tiền công cứu hộ giữa chủ tàu cứu hộ và thuyền 
bộ của tàu cứu hộ, trục vớt tài sản chìm đắm ở vùng biển quốc tế, các vụ việc xảy 
ra trên tàu biển khi tàu đang ở vùng biển quốc tế thì áp dụng pháp luật của quốc 
gia mà tàu biển mang cờ quốc tịch. 
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2. Trường hợp quan hệ pháp luật liên quan đến tổn thất chung thì áp dụng pháp 
luật nơi tàu biển kết thúc hành trình ngay sau khi xảy ra tổn thất chung đó. 

3. Trường hợp quan hệ pháp luật liên quan đến tai nạn đâm va, tiền công cứu 
hộ, trục vớt tài sản chìm đắm xảy ra tại nội thủy hoặc lãnh hải của quốc gia nào thì 
áp dụng pháp luật của quốc gia đó. 

Trường hợp quan hệ pháp luật liên quan đến tai nạn đâm va hoặc cứu hộ xảy ra 
ở vùng biển quốc tế thì áp dụng pháp luật của quốc gia mà Trọng tài hoặc Tòa án 
của quốc gia đầu tiên đã thụ lý giải quyết tranh chấp.  

Trường hợp tai nạn đâm va xảy ra ở vùng biển quốc tế giữa các tàu biển có 
cùng quốc tịch thì áp dụng pháp luật của quốc gia mà tàu biển mang cờ quốc tịch. 

4. Trường hợp quan hệ pháp luật liên quan đến hợp đồng vận chuyển hàng hóa 
thì áp dụng pháp luật của quốc gia nơi hàng hóa được trả theo hợp đồng. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 
Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. Tàu thuyền là phương tiện hoạt động trên mặt nước hoặc dưới mặt nước 

bao gồm tàu, thuyền và các phương tiện khác có động cơ hoặc không có động cơ. 
2. Tàu công vụ là tàu thuyền chuyên dùng để thực hiện công vụ của Nhà nước 

không vì mục đích thương mại. 
3. Tàu ngầm là phương tiện có khả năng hoạt động độc lập trên mặt nước và 

dưới mặt nước. 
4. Tàu lặn là phương tiện có khả năng hoạt động dưới mặt nước phụ thuộc vào 

sự hỗ trợ của phương tiện, thiết bị trên mặt nước hoặc trên bờ. 
5. Kho chứa nổi là cấu trúc nổi chuyên dùng để chứa, sơ chế dầu phục vụ thăm 

dò, khai thác, chế biến dầu khí. 
6. Giàn di động là cấu trúc nổi chuyên dùng phục vụ thăm dò, khai thác và 

hoạt động trên biển. 
7. Ụ nổi là cấu trúc nổi không tự hành dùng để nâng, hạ tàu thuyền phục vụ cho 

mục đích đóng mới, sửa chữa, kiểm tra tàu thuyền. 
8. Vùng đất cảng là vùng đất được giới hạn để xây dựng cầu cảng, kho, bãi, nhà 

xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, các 
công trình phụ trợ khác và lắp đặt trang thiết bị. 

9. Vùng nước cảng là vùng nước được giới hạn để thiết lập vùng nước trước cầu 
cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, khu tránh bão, vùng đón trả hoa 
tiêu, vùng kiểm dịch, luồng hàng hải và xây dựng các công trình phụ trợ khác. 
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10. Bến cảng là khu vực bao gồm vùng đất và vùng nước thuộc một cảng biển, 
được xây dựng cầu cảng, kho, bãi, nhà xưởng, trụ sở, cơ sở dịch vụ, hệ thống giao 
thông, thông tin liên lạc, điện, nước, vùng nước trước cầu cảng, luồng hàng hải và 
các công trình phụ trợ khác. Bến cảng có một hoặc nhiều cầu cảng. 

11. Cầu cảng là kết cấu cố định hoặc kết cấu nổi thuộc bến cảng, được sử dụng 
cho tàu thuyền neo đậu, bốc dỡ hàng hóa, đón, trả hành khách và thực hiện các 
dịch vụ khác. 

12. Cảng cạn là một bộ phận thuộc kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, là đầu mối 
tổ chức vận tải gắn liền với hoạt động của cảng biển, cảng hàng không, cảng đường 
thủy nội địa, ga đường sắt, cửa khẩu đường bộ, đồng thời có chức năng là cửa khẩu 
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường biển. 

13. Khu neo đậu là vùng nước được thiết lập và công bố để tàu thuyền neo đậu 
chờ cập cầu, cập kho chứa nổi, chờ vào khu chuyển tải, chờ đi qua luồng hoặc thực 
hiện các dịch vụ khác. 

14. Khu chuyển tải là vùng nước được thiết lập và công bố để tàu thuyền neo 
đậu thực hiện chuyển tải hàng hóa, hành khách hoặc thực hiện các dịch vụ khác. 

15. Khu tránh bão là vùng nước được thiết lập và công bố để tàu thuyền neo 
đậu tránh trú bão và thiên tai khác. 

16. Vùng đón trả hoa tiêu là vùng nước được thiết lập và công bố cho tàu 
thuyền đón, trả hoa tiêu. 

17. Vùng kiểm dịch là vùng nước được thiết lập và công bố cho tàu thuyền neo 
đậu để thực hiện việc kiểm dịch theo quy định của pháp luật. 

18. Vùng quay trở là vùng nước được thiết lập và công bố để tàu thuyền quay trở. 
19. Luồng hàng hải là phần giới hạn vùng nước được xác định bởi hệ thống 

báo hiệu hàng hải và các công trình phụ trợ khác để bảo đảm an toàn cho hoạt 
động của tàu biển và các phương tiện thủy khác. Luồng hàng hải bao gồm luồng 
hàng hải công cộng và luồng hàng hải chuyên dùng.  

20. Luồng hàng hải công cộng là luồng hàng hải được đầu tư xây dựng và 
quản lý, khai thác phục vụ chung cho hoạt động hàng hải. 

21. Luồng hàng hải chuyên dùng là luồng hàng hải được đầu tư xây dựng và 
quản lý, khai thác phục vụ hoạt động của cảng chuyên dùng. 

22. Báo hiệu hàng hải là các công trình, thiết bị chỉ dẫn hành hải, bao gồm các 
báo hiệu nhận biết bằng hình ảnh, ánh sáng, âm thanh và tín hiệu vô tuyến điện tử, 
được thiết lập và vận hành để chỉ dẫn cho tàu thuyền hành hải an toàn. 

23. Vận tải biển nội địa là việc vận chuyển hàng hóa, hành khách, hành lý bằng 
tàu biển mà điểm nhận và điểm trả hàng hóa, hành khách, hành lý thuộc vùng biển 
Việt Nam. 
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24. Kết cấu hạ tầng hàng hải bao gồm kết cấu hạ tầng cảng biển, cảng dầu khí 
ngoài khơi, luồng hàng hải, hệ thống hỗ trợ hàng hải, báo hiệu hàng hải, hệ thống 
thông tin điện tử hàng hải, đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ 
và các công trình hàng hải khác được đầu tư xây dựng hoặc thiết lập trong vùng 
nước cảng biển và vùng biển của Việt Nam để phục vụ hoạt động hàng hải. 

25. GT là ký hiệu viết tắt của tổng dung tích của tàu biển được xác định theo 
Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển năm 1969.  

Điều 5. Quyền thỏa thuận trong hợp đồng 
1. Các bên tham gia trong hợp đồng liên quan đến hoạt động hàng hải có quyền 

thỏa thuận riêng, nếu Bộ luật này không hạn chế. 
2. Các bên tham gia trong hợp đồng liên quan đến hoạt động hàng hải mà trong 

đó có ít nhất một bên là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài thì có quyền thỏa thuận 
áp dụng luật nước ngoài hoặc tập quán hàng hải quốc tế trong quan hệ hợp đồng và 
chọn Trọng tài, Tòa án ở một trong hai nước hoặc ở một nước thứ ba để giải quyết 
tranh chấp. 

3. Trong trường hợp Bộ luật này có quy định hoặc các bên có thỏa thuận trong 
hợp đồng, luật nước ngoài có thể được áp dụng tại Việt Nam đối với quan hệ hợp 
đồng liên quan đến hoạt động hàng hải, nếu luật đó không trái với các nguyên tắc 
cơ bản của pháp luật Việt Nam. 

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động hàng hải 
1. Hoạt động hàng hải phải tuân theo quy định của Bộ luật này, quy định khác 

của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là thành viên. 

2. Hoạt động hàng hải phải bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải; bảo 
đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ lợi ích, chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài 
phán của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

3. Hoạt động hàng hải phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước và chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải. 

4. Hoạt động hàng hải phải bảo đảm hiệu quả kinh tế gắn với bảo vệ, tái tạo, 
phát triển bền vững môi trường và cảnh quan thiên nhiên. 

Điều 7. Chính sách của Nhà nước về phát triển hàng hải 
1. Nhà nước có chính sách phát triển hàng hải phục vụ phát triển kinh tế biển và 

bảo vệ tổ quốc. 
2. Ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải thông qua chính sách ưu tiên 

trong quy hoạch cảng biển và thu hút nguồn vốn đầu tư xây dựng, khai thác kết cấu 
hạ tầng hàng hải. 
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3. Ưu tiên phát triển đội tàu vận tải biển thông qua chính sách ưu đãi về thuế, 
lãi suất vay vốn trong đầu tư phát triển đội tàu và trong hoạt động vận tải biển. 

4. Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực hàng hải; phát triển đội ngũ thuyền viên 
đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế thông qua các chính sách về đào tạo, huấn 
luyện thuyền viên; tiêu chuẩn, chế độ lao động của thuyền viên. 

5. Tăng cường hợp tác quốc tế, đẩy mạnh việc tham gia các tổ chức quốc tế về 
hàng hải, ký kết, gia nhập và tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế về hàng hải. 

6. Khuyến khích nghiên cứu và chuyển giao các ứng dụng khoa học, công 
nghệ tiên tiến, hiện đại trong lĩnh vực hàng hải.  

7. Khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển đội tàu biển, cảng biển, 
công nghiệp tàu thủy; tham gia cung cấp dịch vụ công ích trong lĩnh vực hàng hải và 
thực hiện các hoạt động hàng hải khác theo quy định tại Việt Nam. 

Điều 8. Quyền vận tải biển nội địa 
1. Hàng hóa, hành khách và hành lý vận chuyển nội địa bằng đường biển được 

chuyên chở bằng tàu biển Việt Nam. 
Tổ chức, cá nhân tham gia vận chuyển nội địa bằng đường biển phải đáp ứng 

điều kiện do Chính phủ quy định. 
2. Việc vận chuyển nội địa không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này được 

thực hiện trong các trường hợp sau đây: 
a) Vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng hoặc các loại hàng hóa khác 

bằng tàu biển chuyên dùng; giải tỏa hàng hóa, hành khách và hành lý bị ách tắc tại 
cảng khi tàu biển Việt Nam quy định tại khoản 1 Điều này không có đủ khả năng 
vận chuyển; 

b) Vận chuyển hành khách và hành lý từ tàu khách du lịch vào đất liền và ngược 
lại bằng phương tiện trung chuyển của tàu khách đó; 

c) Để phòng chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh hoặc cứu trợ nhân đạo khẩn cấp. 
3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thẩm quyền, thủ tục cấp phép cho 

tàu biển quy định tại khoản 2 Điều này. 
Điều 9. Nội dung quản lý nhà nước về hàng hải 
1. Xây dựng, phê duyệt, ban hành và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch, 

chiến lược, chính sách phát triển ngành hàng hải theo quy định của pháp luật. 
2. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành hàng hải.  


